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STT HÌNH ẢNH TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SL ĐƠN GIÁ

ĐÈN LED ÂM
1 Siêu mỏng tròn 3w Ø 60(T + V) Cái 1 25,000
2 Siêu mỏng tròn 4w Ø 90(T + V) Cái 1 28,500
3 Siêu mỏng tròn 6w Ø 100 Cái 1 35,000
4 Siêu mỏng tròn 9w Ø 130 Cái 1 46,000
5 Siêu mỏng tròn 15w Ø 170 Cái 1 55,000
6 Siêu mỏng tròn 18w  Ø 200 Cái 1 60,000
7 Siêu mỏng tròn 24w  Ø 220 Cái 1 110,000
8 Siêu mỏng vuông 6w Ø Cái 1 34,000
9 Siêu mỏng vuông 12w Ø Cái 1 67,000

10 Siêu mỏng vuông 18w Ø Cái 1 75,000
11 Siêu mỏng vuông  24w Ø Cái 1 120,000

ỐP TRẦN ( BT) NỔI
1 Ốp trần vuông 6w Cái 1 55,000
2 Ốp trần vuông 12w Cái 1 71,000
3 Ốp trần vuông 18w Cái 1 90,000
4 Ốp trần vuông 24w Cái 1 140,000
5 Ốp trần tròn 6w Cái 1 54,500
6 Ốp trần tròn 12w Cái 1 80,000
7 Ốp trần tròng 18w Cái 1 100,000

8 Ốp trần tròn 24w Cái 1 150,000
LED ĐỔI MÀU

1 Siêu mỏng tròn đổi mầu 4w Cái 1 75,000
2 Siêu mỏng tròn đổi mầu 6w Cái 1 80,000
3 Siêu mỏng tròn đổi mầu 9w Cái 1 125,000
4 Siêu mỏng tròn đổi mầu 12w Cái 1 155,000
5 Siêu mỏng tròn đổi mầu 18w Cái 1 240,000

SIÊU MỎNG KIẾNG
1 6w tròn,vuông(t+v) Cái 1 70,000
2 12w tròn,vuông(t+v) Cái 1 125,000
3 18w tròn,vuông(t+v) Cái 1 170,000
4 Đổi màu 6w Cái 1 90,000
5 Đổi màu 12w Cái 1 160,000
6 Đổi màu 18w Cái 1 195,000

MẮT ẾCH
1 3w(t+v) Ø 60 Cái 1 28,000
2 5w(t+v) Ø 90 Cái 1 48,000
3 7w(t+v) Ø 90 Cái 1 50,000
4 9w(t+v) Ø 110 Cái 1 95,000
5 12w(t+v) Øi 145 Cái 1 115,000

BẢNG GIÁ ĐÈN CÁC LOẠI(chiết khấu 15-20%,bảo hành 12 tháng)
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BÓNG TUÝP LED
1 Bóng T8 16W Cái 1 32,000
2 Bóng T8 28W Cái 1 37,000
3 Tuýp led nhựa 1,2m Cái 1 70,000
4 Tuýp led nhựa 0,6m Cái 1 60,000
5 Bóng thủy tinh 1,2mx18w Cái 1 60,000
6 Bóng thủy tinh 1,2mx20w Cái 1 70,000
7 Bóng thủy tinh 0.6m Cái 1 50,000
8 Bóng led 1,2m -16w philips Cái 1 125,000
9 Bóng led 1,2m - 18w rọng đông Cái 1 135,000

10 Bóng T8 16W Cái 1 32,000
MÁNG ĐÈN LED

1 Máng đơn 1,2m  led Cái 1 25,000
2 Máng đôi 1,2m led Cái 1 30,000
3 Máng 0,6m led Cái 1 20,000
4 Máng cơ 1,2m đơn dulhan Cái 1 115,000
5 Máng cơ 1,2m đôi duhanl Cái 1 155,000
6 Máng cơ 0,6m duhanl Cái 1 98,000
7 Máng cơ 1,2m đơn (rẻ) Cái 1 55,000
8 Máng cơ 1,2m đôi   (rẻ) Cái 1 80,000
9 Máng cơ 0,6m đơn  (rẻ) Cái 1 50,000

10 Máng điện tử 1,2m đơn(rẻ) Cái 1 70,000
LED BÚP NHỰA

1 3W(T+V) Cái 1 13,000
2 5W(T+V) Cái 1 17,000
3 7W(T+V) Cái 1 23,000
4 9W(T+V) Cái 1 28,000
5 12W(T+V) Cái 1 32,000
6 1w MÀU đủ màu mêkong Cái 1 15,000
7 1w 7  MÀU mêkong Cái 1 25,000

ĐÈN LED U
1 U 3W (T + V) Cái 1 21,500
2 U 5W (T + V) Cái 1 23,500
3 U 7W (T + V) Cái 1 26,500
4 U 9W (T + V) Cái 1 29,500
5 U 12W (T + V) Cái 1 40,000
6 U 16W (T + V) Cái 1 45,500

DÂY NHÁY
1 Chớp bi Cái 1 25,000
2 Mẫu mới 2015(lớn) Cái 1 30,000
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LED THANH+LED CUỘN( 5050)
1 Đơn màu 5050 Cái 1 75,000
2 7 màu Cái 1 90,000
3 Đơn màu keo Cái 1 85,000
4 7 màu keo Cái 1 110,000
5 Led thanh đơn màu Cái 1 18,000

7 Led thanh 7màu Cái 1 25,000
8 Led 220v đơn màu Cái 1 18,000
9 Led 220v 4 màu Cái 1 25,000

10 Led 220v 7 màu Cái 1 35,000
11 Kiển 5m Cái 1 27,000
12 Kiển 10m Cái 1 40,000
13 Thanh nhôm led 1m Cái 1 20,000

NGUỒN TỔ ONG LED
1 Nguồn nhựa 5A 12V(5m) Cái 1 90,000
2 Nguồn nhựa 220V đơn màu(30m) Cái 1 20,000
3 Nguồn nhựa 220V 4 màu(30m) Cái 1 30,000
4 Nguồn nhựa 220V 7 màu(30m) Cái 1 45,000
5 Nguồn tổ ong 1.25A  12V Cái 1 60,000
6 2 A 12V Cái 1 80,000
7 3 A 12V Cái 1 100,000
8 5 A 12V (nhỏ) Cái 1 110,000
9 5 A 12V  (lớn) Cái 1 120,000
10 10 A 12V (nhỏ) Cái 1 120,000
11 10 A 12V  (lớn) Cái 1 160,000
12 15 A 12V Cái 1 170,000
13 20 A 12V Cái 1 260,000
14 30 A 12V Cái 1 270,000
15 40 A 12V Cái 1 470,000

NGUỒN CHỐNG MƯA
1 5A 12V Cái 1 130,000
2 10A 12V Cái 1 155,000
3 15A 12V Cái 1 200,000
4 20A 12V Cái 1 260,000
5 30A 12V Cái 1 300,000
6 Nguồn chống mưa 10A 12V Cái 1
7 Nguồn chống mưa 20A 12V Cái 1 260,000

LED TRANG TRÍ

1 Đèn ông sư Cái 1 300,000
2 Đèn ông sư có USD Cái 1 350,000
3 Đầu xoay Cái 1 50,000
4 Cầu xoay cảm ứng Cái 1 65,000
5 Đĩa bay Cái 1 70,000

6 Led thanh đơn màu siêu sáng Cái 1 35,000
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6 Sao băng 6 tấc Cây 1 45,000
7 Sao băng 8 tấc Cây 1 55,000

8 Sao băng 1m Cây 1 65,000

9 Tia laze1 hình Cái 1 340,000

10 Tia laze4 hình Cái 1 390,000
12

13 Cchớp like vuông Cái 1 210,000
14 Soi tranh rẻ Cái 1 65,000
15 Soi tranh Cái 1 120,000
16 Soi ghim cỏ Cái 1 120,000
17 Pha nước 6w24v Cái 1 640,000
18 Pha nước 9w24v Cái 1 760,000
19 Pha nước 12w24v Cái 1 870,000
20 Pha nước 6w24v đổi màu Cái 1 680,000
21 Pha nước 9w24v đổi màu Cái 1 800,000

Tia laze 20 hình Cái 1 520,000


